
 

UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH 
PHỐ... 

Biểu số 69/CK-NSNN 

 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM... 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG 

Dự 
toán 

năm …​
 (năm 
hiện 

hành) 

ƯTH 
NĂM 

…​
 (năm 
hiện 

hành) 

Dự toán 
năm… 

So sánh 
(1) (%) 

A B 1 2 3 4 

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN         

I Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp         

- Thu ngân sách huyện hưởng 100%         

- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân 
chia  

    

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên     

- Thu bổ sung cân đối     

- Thu bổ sung có mục tiêu     

III Thu kết dư     

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang     

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN         

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện         

1 Chi đầu tư phát triển         

2 Chi thường xuyên         

3 Dự phòng ngân sách         

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương         

II Chi các chương trình mục tiêu     

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia     

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ     

III Chi chuyển nguồn sang năm sau     

Ghi chú:(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện 
hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành; 
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